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TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI  

 Tổ Lịch sử - Địa lí   

 

MỘT SỐ NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 

(Lưu hành nội bộ) 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN: 

Câu 1: Hoạt động sản xuất chính của cư dân Văn Lang, Âu Lạc là gì? 

A. Săn bắt thú rừng. 

B. Trồng lúa nước. 

C. Đúc đồng. 

D. Làm đồ gốm. 

Câu 2: Đặc điểm đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc là gì? 

A. Chịu ảnh hưởng từ Trung Quốc. 

B. Phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. 

C. Giản dị, hoà hợp với tự nhiên. 

D. Chịu ảnh hưởng từ Trung Quốc. 

Câu 3: Dưới thời thuộc Đường, chức quan đứng đầu An Nam đô hộ phủ được gọi là gì? 

A. Thái Thú.  

B. Bồ Chính. 

C. Tiết độ sứ. 

D. Tể tướng. 

Câu 4: Sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chính quyền đô hộ phương Bắc đã cai trị đến cấp nào? 

A. Xã. 

B. Châu. 

C. Quận. 

D. Huyện. 

Câu 5: Các triều đại phong kiến phương Bắc bắt người Việt phải thay đổi phong tục theo 

người Hán nhằm mục đích gì? 

A. Bảo tồn và phát triển tinh hoa văn hóa phương Đông. 

B. Khai hóa văn minh cho nhân dân Việt Nam. 

C. Nô dịch, đồng hóa người Việt về văn hóa. 

D. Nâng cao trình độ nhận thức cho người Việt. 

Câu 6: Yếu tố tích cực nào của văn hoá Trung Quốc được truyền bá vào Việt Nam trong 

thời Bắc thuộc? 

A. Nhuộm răng đen. 

B. Làm bánh chưng. 

C. Chữ viết. 

D. Tôn trọng phụ nữ. 

Câu 7: Yếu tố kĩ thuật nào của Trung Quốc được truyền vào Việt Nam trong thời Bắc thuộc? 

A. Làm giấy. 

B. Đúc trống đồng. 

C. Làm gốm. 

D. Sản xuất muối. 

Câu 8: Năm 40, Hai Bà Trưng dấy binh khởi nghĩa, chống lại ách cai trị của triều đại phong 

kiến nào ở Trung Quốc? 

A. Nhà Hán. 

B. Nhà Ngô. 

C. Nhà Lương. 

D. Nhà Đường. 

Câu 9: Sau khi lên ngôi vua, Lý Bí đặt tên nước ta là gì? 

A. Văn Lang. 

B. Vạn Xuân. 

C. Đại Cồ Việt. 

D. Đại Việt.  
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Câu 10: Anh hùng dân tộc nào được nhân dân suy tôn là Bố Cái Đại Vương? 

A. Mai Thúc Loan. 

B. Triệu Quang Phục. 

C. Phùng Hưng. 

D. Lý Bí. 

Câu 11: Nước biển và đại dương có mấy sự vận động? 

A. 2. 

B. 3. 

C. 4. 

D. 5. 

Câu 12: Nguyên nhân sinh ra hiện tượng thủy triều là gì? 

A. Động đất ở đáy biển. 

B. Núi lửa phun. 

C. Do gió thổi.  

D. Sức hút Mặt Trăng và Mặt Trời. 

Câu 13: Hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương gọi là gì? 

A. Sóng. 

B. Thủy triều. 

C. Dòng biển.  

D. Hải lưu. 

Câu 14: Thành phần hữu cơ nằm ở tầng nào của lớp đất? 

A. Tầng hữu cơ.  

B. Tầng đất mặt. 

C. Tầng tích tụ. 

D. Tầng đá mẹ. 

Câu 15: Khí hậu ôn đới lục địa có nhóm đất chính nào sau đây? 

A. Đất khác. 

B. Đất pốtdôn. 

C. Đất đen thảo nguyên ôn đới. 

D. Đất xám hoang mạc và bán hoang mạc. 

Câu 16: Trong các thành phần chính của đất, thành phần nào quan trọng nhất? 

A. Không khí. 

B. Nước. 

C. Chất hữu cơ. 

D. Chất vô cơ. 

Câu 17: Trên Trái Đất có các đới thiên nhiên nào? 

A. Đới nóng, đới ôn hòa. 

B. Đới ôn hòa, đới lạnh. 

C. Đới nóng, đới lạnh. 

D. Đới nóng, đới ôn hòa, đới lạnh. 

Câu 18: Đới thiên nhiên nào chiếm phần lớn diện tích đất nổi trên Trái Đất? 

A. Đới nóng. 

B. Đới ôn hòa. 

C. Đới lạnh. 

D. Xích đạo. 

Câu 19: Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự hình thành các đới thiên nhiên trên Trái Đất? 

A. Địa hình. 

B. Nguồn nước. 

C. Khí hậu. 

D. Lớp đất. 

Câu 20: Đới thiên nhiên nào nằm khoảng giữa hai chí tuyến đến hai vòng cực? 

A. Đới nóng. 

B. Đới ôn hòa. 

C. Đới lạnh. 

D. Xích đạo.

 

Đáp án 

1B 2C 3C 4D 5C 6C 7A 8A 9B 10C 

11B 12D 13A 14A 15B 16C 17D 18A 19C 20B 
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II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI 

Câu 1: “Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà, hô một tiếng mà các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, 

Nhật Nam, Hợp Phố cùng 65 thành trì ở Lĩnh ngoại đều hưởng ứng, việc dựng nước xưng 

vương dễ như trở bàn tay, có thể thấy hình thế đất Việt ta đủ dựng được nghiệp bá vương...”.  

(Nguồn: Đại Việt sử ký toàn thư, tập I, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, tr. 156-157) 

Từ đoạn trích trên, em hãy nhận định các ý sau đây đúng hay sai. 

A. Hai Bà Trưng giành lại chính quyền dễ dàng vì quân Hán tự rút lui. (Sai/Đúng) 

B. Nhiều quận hưởng ứng khởi nghĩa chứng tỏ chính quyền đô hộ không quá hà khắc. 

(Sai/Đúng)  

C. Hai Bà Trưng nhận được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân. (Đúng/Sai) 

D. Cuộc khởi nghĩa cho thấy tinh thần đoàn kết dân tộc quan trọng trong đấu tranh giành 

độc lập. (Đúng/Sai) 

E. Không có nhân dân ủng hộ, Hai Bà Trưng vẫn có thể thắng lâu dài. (Sai/Đúng) 

F. Học sinh có thể noi gương Hai Bà Trưng qua học tập, rèn luyện đạo đức, góp phần xây 

dựng đất nước. (Đúng/Sai) 

Câu 2: “Rừng nhiệt đới là kiểu hệ sinh thái chuyển tiếp từ xavan cây bụi sang rừng rậm 

nhiệt đới ẩm (hay rừng mưa nhiệt đới). Rừng nhiệt đới được chia thành nhiều tầng khác 

nhau với thảm thực vật được cấu tạo thành một chiều thẳng đứng từ mặt đất đến tán rừng. 

Mỗi tầng bao gồm các loài động, thực vật khác nhau, thích nghi với điều kiện sống ở riêng 

tầng đó. Rừng nhiệt đới có nhiều loại như rừng nhiệt đới gió mùa, rừng mưa nhiệt đới, rừng 

xen cây rụng lá,...” 

            (Nguồn: Lịch sử và Địa lí 6, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2021, trang 185) 

Từ đoạn trích trên, em hãy nhận định các ý sau đây đúng hay sai. 

A. Thảm thực vật ở rừng nhiệt đới được cấu tạo theo chiều ngang. (Đúng/Sai) 

B. Mỗi tầng gồm các loài động, thực vật khác nhau, thích nghi với điều kiện sống ở riêng 

tầng đó. (Đúng/Sai) 

C. Rừng nhiệt đới có nhiều loại như rừng nhiệt đới gió mùa, rừng mưa nhiệt đới, rừng 

khộp,... (Đúng/Sai) 

D. Rừng nhiệt đới thuộc đới ôn hòa. (Đúng/Sai) 

E. Rừng mưa nhiệt đới thường có 4 – 5 tầng cây. (Đúng/Sai) 

F. Các loài cây đặc trưng của rừng nhiệt đới gió mùa là họ Vang, họ Dầu. (Đúng/Sai) 

III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1: Phát biểu sau đây là đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng. 

“...Sau cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chính quyền đô hộ phương Bắc cai trị đến tận làng, 

xã”. 

 (Nguồn: Lịch sử và Địa lí 6, Chân trời sáng tạo, NXB giáo dục Việt Nam, 2021, trang 81) 

→ Trả lời: Sai 

→ Sửa lại: Sau cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chính quyền đô hộ phương Bắc cai trị đến 

cấp huyện. 
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Câu 2: “Tôi chỉ muốn cưỡi gió đạp sóng, chém cá kình lớn ở biển Đông, quét sạch bờ cõi, 

cứu dân ra khỏi cảnh chìm đắm, há lại bắt chước người đời cúi đầu khom lưng làm tì thiếp 

kẻ khác, cam tâm phục dịch ở trong nhà ư?” 

(Nguồn: Lý Tế Xuyên, Việt điện u linh tập (truyện Lệ Hải Bà Vương kí),  

Đinh Gia Khánh, Trịnh Đình Rư dịch và chú thích, NXB văn học Hà Nội, tr.46) 

Từ đoạn trích trên, em hiểu gì về ý chí và tinh thần của Bà Triệu?  

→ Trả lời: Kiên cường, bất khuất. 

Câu 3: Trả lời câu hỏi sau bằng cụm từ có tối đa 2 chữ.  

Loại trái cây nào của Giao Châu bị chính quyền đô hộ ép nhân dân tiến cống, dẫn đến khởi 

nghĩa Mai Thúc Loan? 

→ Trả lời: Trái vải. 

Câu 4: Phát biểu sau đây là đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng. 

“Lớp đất trên các lục địa bao gồm các thành phần là chất vô cơ, chất hữu cơ, nước, không 

khí. Chất hữu cơ chiếm phần lớn trọng lượng của đất bao gồm các hạt cát, hạt sét,…” 

→ Trả lời: Sai 

→ Sửa lại: Lớp đất trên các lục địa bao gồm các thành phần là chất vô cơ, chất hữu cơ, 

nước, không khí. Chất vô cơ chiếm phần lớn trọng lượng của đất bao gồm các hạt cát, hạt 

sét,… 

Câu 5: Em hãy trả lời câu hỏi sau đây bằng một cụm từ có tối đa 4 chữ. 

Trong cấu trúc tầng rừng mưa nhiệt đới, tầng nào được phân bố ở độ cao từ 30 – 40 m?   

→ Trả lời: Tầng cây gỗ cao. 

Câu 6: Đọc đoạn văn sau, em hãy cho biết ngoài ba nhân tố quan trọng, sự hình thành đất 

còn chịu ảnh hưởng của các nhân tố khác nào? 

Quá trình hình thành đất chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, trong đó quan trọng là đá mẹ, 

khí hậu, sinh vật. Ngoài ba nhân tố nói trên, sự hình thành đất còn chịu ảnh hưởng của nhiều 

nhân tố khác như địa hình, thời gian và con người. 

            (Nguồn: Lịch sử và Địa lí 6, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2021, trang 180) 

→ Trả lời: Địa hình, thời gian và con người. 

IV. TỰ LUẬN 

Câu 1: Vì sao chính sách đồng hoá của chính quyền phong kiến phương Bắc là thủ đoạn thâm 

độc nhất? Những phong tục, tập quán nào của người Việt được bảo tồn suốt thời Bắc thuộc 

và vẫn lưu giữ trong đời sống hằng ngày của chúng ta ngày nay? 

→ Trả lời: Thủ đoạn thâm độc trong chính sách đồng hoá: 

- Vì làm mất đi bản sắc dân tộc, dần dần trở thành thần dân của Trung Quốc; người Việt 

sẽ mất gốc, quên đi cội nguồn và không còn ý thức giành lại độc lập. 

- Những phong tục tập quán của người Việt vẫn được bảo tồn: Nghe - nói tiếng mẹ đẻ; thờ 

cúng tổ tiên, thờ các vị thần tự nhiên; nhuộm răng, ăn trầu, xăm mình; làm bánh chưng, bánh 

giầy. 

Câu 2: Vì sao Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân? Từ ý nghĩa cuộc khởi nghĩa của Lý Bí, em 

rút ra bài học gì để phát huy tinh thần tự chủ, độc lập trong học tập và cuộc sống? 

→ Trả lời:  
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- Vì: Mong muốn đất nước được trường tồn, vĩnh cửu, mãi mãi như mùa xuân. 

- Bài học: Tinh thần tự chủ và ý chí kiên trì; yêu nước và trách nhiệm đối với bản thân; 

tinh thần đoàn kết và sáng tạo; lòng dũng cảm, dám nghĩ dám làm. 

Câu 3: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết: 

a/ Thế nào là triều cường? Thế nào là triều kém? 

b/ Em hãy trình bày sự khác biệt về độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới. 

Giải thích tại sao có sự khác biệt đó? 

Trả lời: 

a/ Triều cường, triều kém:  

- Triều cường: là những ngày thủy triều dao động nhiều nhất. 

- Triều kém: là những ngày thủy triều dao động ít nhất. 

b/ Sự khác biệt về độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới. Giải thích sự khác 

biệt: 

- Nước biển vùng nhiệt đới có độ muối cao hơn so với nước biển vùng ôn đới. 

- Giải thích: do vùng nhiệt đới có độ bốc hơi cao hơn nên hàm lượng muối trong nước biển 

sẽ cao hơn so với vùng ôn đới. 

Câu 4: Em hãy cho biết sinh vật có vai trò như thế nào trong quá trình hình thành đất? Cho 

ví dụ về sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và đại dương mà em biết. 

Trả lời: 

⁕ Vai trò của sinh vật trong quá trình hình thành đất: 

- Sinh vật đóng vai trò quan trọng; góp phần tích tụ, phân hủy và biến đổi chất hữu cơ. 

⁕ Ví dụ về sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và đại dương: 

- Sự đa dạng thực vật: gần 300.000 loài. Từ vùng cực về Xích đạo có các thảm thực vật đặc 

trưng như đài nguyên, rừng lá kim, thảo nguyên, hoang mạc, xavan, rừng nhiệt đới,... 

- Sự đa dạng động vật: khoảng 1,5 triệu loài, phân bố khắp các môi trường từ độ cao hơn 

8.000m đến độ sâu khoảng 11.000 m dưới đáy đại dương. 

---  HẾT  --- 

 

 

 


